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ABSTRACT 

Vietnam possesses numerous advantages in the agricultural sector, and 

the volume and value of agricultural exports tend to increase substantially 

over time. However, in recent years, several of Vietnam's agricultural 

export shipments have been returned or destroyed by the importing 

country due to inadequate sanitary and phytosanitary conditions. One of 

the primary reasons for this situation is that Vietnam's regulations on 

licensing and management of the use of pesticides and maximum residue 

limit are still limited in both regulations and implementation practices. To 

improve the quality of agricultural products, the first step is to perfect 

Vietnam's current sanitary and phytosanitary legal framework to create a 

reasonable and open legal framework for the investment and development 

of the green, clean, and sustainable agricultural sector. This article 

examines the significance of completing the legal regulation on sanitary 

and phytosanitary products for agricultural products to lay a theoretical 

foundation for the imminent reform of Vietnam's relevant legal system. 

TÓM TẮT 

Việt Nam có nhiều lợi thế trong ngành nông nghiệp, sản lượng và giá trị 

xuất khẩu nông sản đều có xu hướng tăng trưởng mạnh qua các năm. Tuy 

nhiên, trong thời gian gần đây, một số lô hàng nông sản xuất khẩu của 

Việt Nam đã bị quốc gia nhập khẩu trả lại hoặc tiêu hủy do chưa bảo đảm 

về điều kiện vệ sinh dịch tễ. Một trong những lý do chính dẫn đến tình 

trạng này là do quy định về cấp phép và quản lý việc sử dụng thuốc bảo vệ 

thực vật và mức dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật của Việt Nam còn 

nhiều hạn chế cả về quy định và thực tiễn áp dụng. Để cải tiến chất lượng 

hàng nông sản thì việc làm trước hết là phải hoàn thiện hệ thống pháp luật 

về vệ sinh dịch tễ hiện hành của Việt Nam, từ đó tạo dựng một hành lang 

pháp lý hợp lý và thông thoáng cho việc đầu tư phát triển ngành nông 

nghiệp theo hướng xanh, sạch và bền vững. Bài viết này phân tích vai trò 

quan trọng của việc hoàn quy định pháp luật về vệ sinh dịch tễ đối với 

hàng nông sản để xây dựng nền tảng lý luận cho việc cải cách hệ thống 

pháp luật về phát triển nông nghiệp của Việt Nam trong thời gian sắp tới. 
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1. GIỚI THIỆU 

Với lịch sử phát triển từ nền văn minh lúa nước, 

trải qua hàng ngàn năm phát triển dựa vào sản xuất 

nông nghiệp đã tạo nên những đặc tính của con 

người Việt Nam là dễ hòa nhập với thiên nhiên, biết 

cách cải biến và thích ứng với môi trường tự nhiên 

để sinh sống và sản xuất. Bên cạnh đó, với điều kiện 

khí hậu thuận lợi cho hoạt động sản xuất nông 

nghiệp và có diện tích đất nông nghiệp lớn với hơn 

28 triệu hecta (Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt 

Nam, 2019), với khoảng 17,5 triệu lao động từ 15 

tuổi trở lên có việc làm trong khu vực nông – lâm – 

ngư nghiệp (Tổng cục Thống kê Việt Nam, 2021), 

nên Việt Nam có thế mạnh và tiềm năng để phát 

triển ngành nông nghiệp. Trong giai đoạn khủng 

hoảng kinh tế trước đây, ngành nông nghiệp đã thể 

hiện rõ vai trò, vị trí quan trọng của mình đối với 

nền kinh tế quốc gia, khi giữ vững sản xuất trong 

nước và đẩy mạnh xuất khẩu để nâng đỡ các ngành 

kinh tế khác (Sơn và ctv., 2014).  

Tuy nhiên, với xu hướng giảm thiểu các rào cản 

thuế quan và tăng cường các rào cản phi thuế quan 

(rào cản về vệ sinh dịch tễ, rào cản kỹ thuật liên quan 

đến thương mại,…) của các nước nhập khẩu hiện 

nay, các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam đang 

đứng trước nhiều thách thức lớn. Chẳng hạn như, 

EU đã ra thông báo có 9 lô hàng thủy sản và 8 lô 

hàng nông sản của Việt Nam bị từ chối hoặc giám 

sát khi nhập vào EU do vượt mức dư lượng tối đa 

(MRL) thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) (Huệ, 2019) 

hoặc các mặt hàng như Thanh Long, rau Ngót tươi, 

Mùi tàu bị kiểm tra 100% tất cả các lô hàng khi nhập 

vào Nhật Bản do những mặt hàng này thường xuyên 

vi phạm quy định về MRL thuốc BVTV (Thọ, 

2019). Một ví dụ khác là vào tháng 8/2021, Cơ quan 

An toàn thực phẩm Ireland và Hệ thống Cảnh báo 

nhanh của Châu Âu về thực phẩm và thức ăn chăn 

nuôi (RASFF) đã thông báo về việc một số lô mì ăn 

liền của Công ty Acecook Việt Nam và mì khô vị bò 

gà của Công ty Thiên Hương, chứa dư lượng thuốc 

Ethylene Oxide vượt quá mức cho phép của EU. Cụ 

thể, gói gia vị (rau củ xấy khô) trong sản phẩm mì 

Hảo Hảo của Công ty Acecook Việt Nam chứa chất 

Ethylene Oxide trên hệ thống cảnh báo RASFF số 

2021.4233 là 0,066 mg/kg và mì khô vị bò gà của 

Công ty Cổ phần thực phẩm Thiên Hương là 0,052 

mg/kg. Trong khi đó, theo Chỉ thị số 91/414/EEC 

của EU và Quy định (EC) 396/2005, hàm lượng 

Ethylene Oxide trong các loại thực phẩm này phải 

dưới 0,05 mg/kg (Food Safety Authority of Ireland, 

2021). Vụ Khoa học và Công nghệ thuộc Bộ Công 

Thương giải thích rằng Việt Nam hiện chưa quy 

định cho phép hay cấm sử dụng chất Ethylene Oxide 

trong sản xuất nông nghiệp hay giới hạn dư lượng 

trong thực phẩm. Tuy nhiên, căn cứ theo quy định 

pháp luật hiện hành, cả chất Ethylene Oxide và 2-

Chloroethano đều không nằm trong Danh mục thuốc 

BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam với mục 

đích phòng trừ sinh vật gây hại thực vật; điều hòa 

sinh trưởng cây trồng; bảo quản thực vật; khử trùng 

kho; trừ mối hại công trình xây dựng và đê điều; trừ 

cỏ trên đất không trồng trọt; làm tăng độ an toàn, 

hiệu quả khi sử dụng (Health Canada Pest 

Management Regulatory Agency, 2019).  

Trong một diễn biến khác, vào ngày 03/11/2021, 

Uỷ ban châu Âu đã đăng công báo Quy định (EU) 

số 2021/1900, ban hành ngày 27/10/2021 để sửa đổi 

Quy định (EU) 2019/1793 về việc áp dụng tạm thời 

các biện pháp kiểm soát chính thức và khẩn cấp một 

số thực phẩm được nhập khẩu vào EU. Theo đó, các 

mặt hàng nông sản của Việt Nam khi xuất khẩu vào 

EU như: húng quế, ngò tây, đậu bắp, hồ tiêu,… sẽ 

bị tăng tỷ lệ kiểm tra từ 10% lên 50% tổng số các lô 

hàng do không đảm bảo yêu cầu về các biện pháp vệ 

sinh dịch tễ (EU, 2021). Chính vì vậy, đòi hỏi cấp 

thiết đặt ra là phải hoàn thiện hệ thống pháp luật về 

vệ sinh dịch tễ để nâng cao chất lượng hàng nông 

sản, qua đó, tăng giá trị và khả năng cạnh tranh trên 

thị trường quốc tế. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ 

NGUỒN DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 

2.1.  Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp phân tích – tổng hợp được sử dụng 

trong nghiên cứu này để phân tích, đánh giá và làm 

sáng tỏ những vấn đề về lý luận cũng như thực tiễn 

liên quan đến thực trạng pháp luật Việt Nam về các 

biện pháp vệ sinh dịch tễ đối với hàng nông sản xuất 

khẩu để từ đó kiến nghị các giải pháp góp phần hoàn 

thiện pháp luật Việt Nam hiện hành, trên cơ sở xem 

xét đến sự phù hợp của giải pháp với điều kiện phát 

triển kinh tế - xã hội và chiến lược phát triển ngành 

nông nghiệp của Việt Nam. 

2.2. Nguồn dữ liệu nghiên cứu 

Nguồn dữ liệu nghiên cứu chính của đề tài là các 

quy định của Việt Nam liên quan đến các biện pháp 

về vệ sinh dịch tễ đối với hàng nông sản xuất khẩu. 

Ngoài ra, tác giả đồng thời sử dụng có chọn lọc các 

nguồn dữ liệu thứ cấp – dữ liệu đã công bố, để minh 

chứng cho các phân tích, đánh giá của nghiên cứu 

được khách quan và thuyết phục hơn 

3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA HOẠT 

ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG 

SẢN 
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Lý thuyết tự do kinh tế cổ điển của Adam Smith 

đã chỉ ra rằng, tự do thương mại và hoạt động ngoại 

thương sẽ giúp cho một quốc gia trở nên thịnh 

vượng và có thể tích lũy nhiều tư bản (Lương và ctv., 

2012). Hiện nay, lý thuyết kinh tế mới về tự do kinh 

tế, mà điển hình là lý thuyết về lợi thế cạnh của 

Michael Porter đã chứng minh được rằng thông qua 

hoạt động xuất khẩu, chất lượng của hàng hoá trong 

nước sẽ được nâng cao, sức cạnh tranh và sự phát 

triển của ngành sản xuất trong nước cũng được cải 

thiện, không chỉ ngành hàng xuất khẩu có sự phát 

triển mà các ngành sản xuất phụ trợ khác cũng có sự 

phát triển theo và sự thay đổi về chính sách để đầu 

tư thúc đẩy hoạt động sản xuất trong nước (Porter et 

al., 2008). Thực tiễn thương mại quốc tế cũng đã 

chứng minh rằng nhiều quốc gia trên thế giới nhờ 

đẩy mạnh hoạt động ngoại thương mà thoát khỏi 

tình trạng nghèo nàn, lạc hậu (World Bank, 2018). 

Do sự khác biệt về điều kiện tự nhiên, vốn, công 

nghệ, lao động cũng như chính sách phát triển của 

mỗi nước mà vai trò của ngành nông nghiệp có sự 

thay đổi tương ứng trong tổng kim ngạch xuất khẩu 

của một quốc gia (WTO, 2004).  

M. Porter (2008) đã chứng minh rằng thông qua 

hoạt động xuất khẩu (nông sản) sẽ cho phép mở rộng 

quy mô sản xuất, tạo phản ứng dây chuyền thúc đẩy 

các ngành kinh tế khác phát triển theo, kết quả là 

làm tăng tổng sản phẩm xã hội và nền kinh tế phát 

triển nhanh. Ví dụ, xuất khẩu gạo sẽ kéo theo sự phát 

triển các ngành sản xuất và dịch vụ khác như sản 

xuất bao bì, chăn nuôi, trồng trọt, vận chuyển,… 

Bên cạnh đó, thông qua hoạt động xuất khẩu sẽ giúp 

các doanh nghiệp có thể tiếp cận với các thành tựu 

khoa học, kỹ thuật tiên tiến trên thế giới để cải tiến 

quy trình sản xuất trong nước, tăng năng xuất và 

chất lượng hàng hoá (Đạt và ctv., 2020). 

Ngoài ra, hàng nông sản xuất khẩu mang lại giá 

trị kinh tế cao, giúp nâng cao thu nhập cho người lao 

động và doanh nghiệp trong cả chuỗi sản xuất và 

xuất khẩu (Townsend, 2015). Tính chung năm 2020, 

tổng số lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc là 

53,4 triệu người, trong đó, lao động đang làm việc 

trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là 17,5 

triệu người, trong đó tỷ lệ thiếu việc làm ở nông thôn 

hiện nay là khoảng 25 % (Tổng cục Thống kê, 

2021). Hoạt động sản xuất và chế biến nông sản cần 

sử dụng nhiều lao động, đây là một ưu thế quan 

trọng hiện nay vì hàng năm Việt Nam phải giải 

quyết thêm việc làm cho hơn 1,4 triệu người bước 

vào tuổi lao động. Để nắm vững và làm chủ được 

công nghệ trong quá trình sản xuất, người lao động 

buộc phải nâng cao trình độ cả lý thuyết và thực 

hành. Như vậy, đẩy mạnh xuất khẩu sẽ có tác động 

đến việc chuyển dịch cơ cấu lao động cả về tính chất 

ngành nghề và cả về chất lượng lao động. Đồng thời, 

với việc đẩy mạnh xuất khẩu nông sản sẽ góp phần 

tăng thu nhập của người lao động, tạo điều kiện để 

họ nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần 

(Kuzminov, 2017). Kết hợp với thành quả từ 

Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới, 

khi người lao động có việc làm, thu nhập ổn định thì 

họ sẽ có xu hướng làm việc ngay tại quê hương, vừa 

giải quyết được tình trạng thiếu lao động nông 

nghiệp đang có xu hướng gia tăng hiện nay, vừa 

giảm tải được tình trạng di cư của lao động nông 

thôn vào các đô thị lớn để tìm việc làm. 

Bên cạnh đó, xuất khẩu hàng hóa còn góp phần 

thúc đẩy cải tiến cơ chế quản lý, chính sách kinh tế 

của nhà nước cho phù hợp với luật pháp và thông lệ 

quốc tế. Toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại đã 

và đang là xu thế phát triển trên toàn thế giới, có sự 

tác động sâu sắc và toàn diện đối với mọi lĩnh vực 

của đời sống kinh tế - xã hội của các quốc gia, làm 

cho nền kinh tế mỗi nước ngày càng gắn bó chặt chẽ 

với nền kinh tế toàn cầu. Hội nhập trở thành động 

lực phát triển, vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối 

với mỗi quốc gia trên toàn thế giới. Mỗi quốc gia, 

mỗi ngành và mỗi doanh nghiệp khi tham gia vào 

thị trường thương mại quốc tế là đã tham gia vào 

một sân chơi khắc nghiệt, bình đẳng và đều phải 

chấp nhận một luật chơi chung. Hiện tại, các quy 

định pháp luật của Việt Nam nhiều về số lượng 

nhưng chất lượng và kỹ thuật lập quy, lập pháp lại 

chưa cao, hiệu quả thực thi thấp và còn tồn tại nhiều 

bất cập trong các quy định nội luật và với các cam 

kết quốc tế của Việt Nam. Chính vì vậy, thông qua 

hoạt động xuất khẩu, Việt Nam có thể nhận ra được 

những điểm phù hợp và hạn chế trong hệ thống pháp 

luật hiện hành so với sự phát triển chung của các 

nước trên thế giới và các cam kết quốc tế mà Việt 

Nam phải tuân thủ, phải nội luật hoá, từ đó xây dựng 

được hành lang pháp lý thông thoáng, tạo môi 

trường đầu tư an toàn và hấp dẫn cho cả nhà đầu tư 

trong nước và nhà đầu tư nước ngoài (Bình, 2008).  

4. HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT 

VỀ VỆ SINH DỊCH TỄ ĐỐI VỚI HÀNG 

NÔNG SẢN XUẤT KHẨU ĐÁP ỨNG 

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

Kể từ năm 1991, Việt Nam đã bắt đầu hình thành 

một số mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ yếu. Hiện 

nay, những mặt hàng trên vẫn được duy trì, trong đó 

đáng chú ý là lúa gạo, rau củ, cà phê, chè, cao su và 

hạt điều. Đây không chỉ là các mặt hàng có kim 

ngạch xuất khẩu cao đối với Việt Nam, mà còn 

chiếm được thị phần lớn trên thị trường thế giới. Sản 
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xuất và xuất khẩu nông sản đã góp phần cho tăng 

trưởng kinh tế và ổn định xã hội của Việt Nam 

(Cường & Hà, 2018). Tuy nhiên, theo quan điểm 

phát triển bền vững, việc phát triển sản xuất và xuất 

khẩu nông sản ở Việt Nam vẫn còn bất cập, đã và 

đang có nguy cơ tác động đến sự phát triển ổn định 

của kinh tế, xã hội và môi trường (OECD, 2020). 

Kết quả báo cáo của OECD (2020) đã chỉ ra rằng 

trong giai đoạn 2007-2016, sản xuất nông nghiệp 

của Việt Nam tăng trung bình 2,9%/năm, tuy nhiên, 

ngành nông nghiệp của Việt Nam lại đang tạo ra áp 

lực lớn và ngày càng tăng lên các nguồn tài nguyên 

thiên nhiên. Việc sử dụng quá nhiều phân bón, thuốc 

trừ sâu và các hóa chất khác đã góp phần làm suy 

thoái dần chất lượng nước và đất. Cùng với biến đổi 

khí hậu, sự suy thoái nguồn tài nguyên thiên nhiên 

do sử dụng quá mức các yếu tố đầu vào đã gây ra rủi 

ro đáng kể cho sản xuất nông nghiệp và khả năng 

của ngành để duy trì tốc độ tăng trưởng năng suất và 

sản lượng hiện tại. Lĩnh vực nông nghiệp chiếm gần 

một phần ba lượng phát thải khí nhà kính của Việt 

Nam (OECD, 2020). 

Kể từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới 

năm 2007, Việt Nam đã đạt được một số tiến bộ 

trong việc thực hiện các yêu cầu của Hiệp định SPS, 

tuy nhiên, cơ chế quản lý vẫn còn hạn chế về năng 

lực thực thi, sự phối hợp kém và số lượng lớn các 

quy định còn chồng chéo. Việc Việt Nam hội nhập 

sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu, bao gồm thông 

qua các hiệp định thương mại như Hiệp định Đối tác 

Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 

(CPTPP) và Hiệp định tự do thương mại giữa Việt 

Nam và EU (EVFTA), mang lại cơ hội cho ngành 

nông nghiệp mở rộng và đa dạng hóa xuất khẩu và 

thị trường, nhưng các hiệp định này cũng đặt ra 

những thách thức, chẳng hạn như cạnh tranh gia tăng 

từ hàng nhập khẩu khi thuế nông sản thực phẩm 

giảm và yêu cầu các nhà sản xuất trong nước phải 

đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt về vệ 

sinh an toàn thực phẩm tại các thị trường xuất khẩu 

(OECD, 2020). Do đó, việc hoàn thiện quy định 

pháp luật nói chung, quy định pháp luật về các biện 

pháp vệ sinh dịch tễ nói riêng mang tính cấp thiết cả 

về lý luận và thực tiễn, cả cho sự phát triển trong 

giai đoạn hiện nay và chiến lược phát triển trong 

tương lai. 

Thứ nhất, hoàn thiện quy định pháp luật về vệ 

sinh dịch tễ để thể chế hoá chiến lược phát triển của 

Đảng Cộng sản Việt Nam về nông nghiệp. 

Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác 

định phương hướng, nhiệm vụ phát triển nông 

nghiệp và kinh tế nông thôn là “Xây dựng nền nông 

nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng 

công nghệ cao, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm 

bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; nâng cao giá trị gia 

tăng, đẩy mạnh xuất khẩu” và “đẩy nhanh cơ cấu lại 

ngành nông nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp sinh 

thái phát triển toàn diện cả về nông, lâm, ngư nghiệp 

theo hướng hiện đại, bền vững, trên cơ sở phát huy 

lợi thế so sánh và tổ chức lại sản xuất, thúc đẩy ứng 

dụng sâu rộng khoa học - công nghệ, nhất là công 

nghệ sinh học, công nghệ thông tin vào sản xuất, 

quản lý nông nghiệp và đẩy nhanh công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn để tăng năng 

suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, bảo 

đảm chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, bảo 

đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia cả trước 

mắt và lâu dài; nâng cao thu nhập và đời sống của 

nông dân. Chú trọng đầu tư vùng trọng điểm sản 

xuất nông nghiệp. Có chính sách phù hợp để tích tụ, 

tập trung ruộng đất, thu hút mạnh các nguồn lực đầu 

tư phát triển nông nghiệp; từng bước hình thành các 

tổ hợp nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ công 

nghệ cao” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2016).  

Tiếp nối với chiến lược phát triển của Đại hội 

Đảng lần thứ XII, Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác 

định rõ phương hướng phát triển trong tương lai của 

Việt Nam là “phát triển các sản phẩm có lợi thế cạnh 

tranh, sản phẩm công nghệ cao, có giá trị gia tăng 

cao, thân thiện với môi trường, tham gia có hiệu quả 

vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu” (Đảng 

Cộng sản Việt Nam, 2021a) và “đẩy mạnh cơ cấu lại 

nông nghiệp, khai thác và phát huy lợi thế nền nông 

nghiệp nhiệt đới, phát triển nông nghiệp hàng hóa 

tập trung quy mô lớn theo hướng hiện đại, vùng 

chuyên canh hàng hóa chất lượng cao. Phát triển 

mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông 

nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, đạt tiêu chuẩn 

phổ biến về an toàn thực phẩm (Đảng Cộng sản Việt 

Nam, 2021b). Theo Chiến lược phát triển nông 

nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011 – 2020, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn (2009) đã xác định 

“Sản xuất kinh doanh nông nghiệp phát triển hiệu 

quả và bền vững theo hướng phát huy lợi thế so 

sánh, tăng năng suất, tăng chất lượng, tăng giá trị gia 

tăng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ 

môi trường, đảm bảo an ninh lương thực, đáp ứng 

nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân”. Bên cạnh đó, 

Thủ tướng Chính phủ (2022) đã ban hành Quyết 

định số 150-QĐ/TTg ngày 28/01/2022 để phê duyệt 

chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền 

vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, 

trong đó xác định rõ “Phát triển nông nghiệp hiệu 

quả, bền vững về kinh tế - xã hội - môi trường. Phát 

huy lợi thế, hiệu quả các nguồn lực (tài nguyên đất, 
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nước, không khí, con người, truyền thống lịch sử, 

văn hóa) và khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. 

Chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy 

kinh tế nông nghiệp, sản xuất sản phẩm có giá trị 

cao, đa dạng theo chuỗi giá trị phù hợp với yêu cầu 

của thị trường, tích hợp các giá trị văn hóa, xã hội 

và môi trường vào sản phẩm. Sản xuất nông nghiệp 

có trách nhiệm, hiện đại, hiệu quả và bền vững; phát 

triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn, phát 

thải các-bon thấp, thân thiện với môi trường và thích 

ứng với biến đổi khí hậu”. Chính vì vậy, cần thiết 

phải thể chế hoá các chủ trương, chính sách phát 

triển ngành nông nghiệp nêu trên để tạo hành lang 

pháp lý thuận lợi cho hoạt động kinh tế nông nghiệp 

Việt Nam. 

Thứ hai, hoàn thiện pháp luật để phát huy tiềm 

năng, thế mạnh của Việt Nam. 

Với xuất phát điểm là một nước nông nghiệp nên 

đối với sản xuất và xuất khẩu hàng nông sản, Việt 

Nam có tiềm năng rất lớn, thể hiện ở: 

Một là về đất đai: tính đến ngày 31/12/2019, diện 

tích của nhóm đất nông nghiệp ở Việt Nam là gần 

28 triệu hecta, nhưng chỉ sử dụng khoảng 65% quỹ 

đất nông nghiệp, còn lại là đồng cỏ tự nhiên và mặt 

nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, 

2021). Chất lượng đất ở Việt Nam có tầng dày, kết 

cấu tơi xốp, nhiều chất dinh dưỡng cung cấp cho cây 

trồng, nhất là phù sa, đất xám, chủng loại đất cũng 

rất phong phú với 64 loại thuộc 14 nhóm. Những 

điều kiện này kết hợp với nguồn nhiệt ẩm dồi dào sẽ 

là điều kiện tốt để phát triển ngành nông nghiệp. 

Hai là về khí hậu: khí hậu Việt Nam là khí hậu 

nhiệt đới gió mùa do ảnh hưởng khá sâu sắc của chế 

độ gió mùa Châu Á. Đây chính là điều kiện thuận 

lợi để Việt Nam đa dạng hoá các loại cây trồng nông 

nghiệp. Bên cạnh đó, với độ ẩm trong năm thường 

cao hơn 80%, lượng mưa lớn (trung bình từ 1800-

2000mm/năm),… Đây là điều kiện thuận lợi cho 

việc sinh trưởng và phát triển của các loại động thực 

vật, nhất là đối với một số loại cây trồng như: lúa, 

cây ăn trái, cà phê, điều, cao su (Chính phủ Việt 

Nam, 2022). 

Ba là về nhân lực: với dân số hơn 90 triệu người, 

cơ cấu dân số trẻ và tính chung năm 2020, tổng số 

lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc là 53,4 triệu 

người, trong đó, lao động đang làm việc trong khu 

vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là 17,5 triệu người 

(Tổng cục Thống kê Việt Nam, 2021). Đồng thời, 

với truyền thống lâu đời trong sản xuất nông nghiệp, 

nên người lao động ở Việt Nam tích luỹ được nhiều 

kinh nghiệm và kỹ thuật canh tác, đây là những điều 

kiện thuận lợi cho Việt Nam để phát triển một nền 

sản xuất nông nghiệp tiên tiến, hiện đại,… cung cấp 

sản lượng lớn nông sản cho tiêu dùng và xuất khẩu. 

Nhờ những tiềm năng, thế mạnh trên của ngành 

nông nghiệp, việc hoàn thiện quy định pháp luật về 

bảo đảm chất lượng hàng nông sản nói chung, quy 

định về vệ sinh dịch tễ nói riêng để hàng nông sản 

Việt Nam có thể đáp ứng được tiêu chuẩn nhập khẩu 

của các nước phát triển là yêu cầu cấp thiết hiện nay. 

Bên cạnh đó, nếu hoạt động xuất khẩu nông sản 

được đẩy mạnh cả về sản lượng và giá trị xuất khẩu 

sẽ giúp cho những người nông dân, những doanh 

nghiệp sản xuất dưới quy mô vừa và nhỏ có thể tạo 

ra những sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế 

về sức khỏe và an toàn (European Parliament, 

2021). Điều này mở ra nhiều cơ hội để tiếp cận các 

thị trường mới, đồng nghĩa với việc thu nhập cao 

hơn, nhiều việc làm và cơ hội kinh tế hơn, đặc biệt 

là đối với phụ nữ (WTO, 2021a). 

Thứ ba, hoàn thiện pháp luật về vệ sinh dịch tễ 

để phục vụ mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi 

trường. 

Nhiều mặt hàng xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 

của Việt Nam, đều dựa vào tài nguyên thiên nhiên 

(đất, nước, biển, rừng,...) nên sự phát triển sản xuất 

nông nghiệp đang có nguy cơ hủy hoại các nguồn tài 

nguyên này. Hơn nữa, sản xuất và xuất khẩu nông 

sản của nước ta tiềm ẩn nguy cơ cao về ô nhiễm môi 

trường. Việc mở rộng diện tích trồng trọt cũng như 

thâm canh tăng vụ là nguyên nhân dẫn đến sự thoái 

hóa đất nông nghiệp. Hơn nữa, việc sử dụng các loại 

phân bón, hóa chất BVTV không đúng quy cách và 

quá mức nhằm tăng năng suất cây trồng còn gây ô 

nhiễm môi trường đất, nước, không khí; làm tăng 

mức độ quen thuốc, tăng tính chống thuốc ở các loài 

sâu bệnh, gây độc cho gia súc, gia cầm và gây độc 

trực tiếp cho người nông dân; để lại dư lượng chất 

độc trong nông sản gây ngộ độc thực phẩm cho 

người tiêu dùng (Sáng, 2020). Trong thời gian qua 

nhiều lô hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam đã 

bị các quốc gia nhập khẩu tiêu huỷ hoặc trả lại, nhiều 

trong số đó có nguyên nhân từ việc hàng nông sản 

Việt Nam chứa MRL thuốc BVTV, chất kháng sinh 

vượt quá mức cho phép, vượt ngưỡng an toàn đối 

với sức khoẻ của người tiêu dùng (Huệ, 2019). Từ 

thực trạng này, một vấn đề cấp bách đặt ra là phải 

hoàn thiện quy định pháp luật để kiểm soát chất 

lượng cây giống, con giống, thuốc trừ sâu, chất 

kháng sinh, quy trình sản xuất – chế biến,…để bảo 

đảm rằng việc sản xuất hàng nông sản không thể chỉ 

hướng đến lợi nhuận ngắn hạn, mà còn phải hướng 

đến sự phát triển bền vững về lâu dài, phát triển kinh 
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tế phải đi đôi với việc bảo vệ môi trường, bảo vệ sức 

khoẻ trước hết là cho người dân trong nước (Khương 

và ctv., 2017); “thương mại là để phục vụ con người 

và làm đời sống của con người được tốt hơn” (WTO, 

2021b). Việc làm này còn có ý nghĩa quan trọng 

trong việc phát triển tầm vóc và trí tuệ Việt Nam.  

Thứ tư, hoàn thiện pháp luật để bảo đảm ổn định 

về mặt xã hội. 

Nông nghiệp là một trong những ngành sử dụng 

nhiều lao động nhất, nhưng đây cũng là nơi nảy sinh 

nhiều nguyên nhân dẫn đến kém bền vững về mặt xã 

hội. Do xuất khẩu nông sản chủ yếu vẫn theo chiều 

rộng, chất lượng lao động không cao và thu nhập của 

người lao động không ổn định nên sự biến động của 

thị trường thế giới làm cho người nông dân dễ bị tổn 

thương, làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo, bất 

bình đẳng trong thu nhập giữa các vùng, các tầng 

lớp dân cư. Lao động nông nghiệp chịu nhiều thiệt 

thòi trong việc phân chia giá trị gia tăng thu được 

nhờ quá trình hội nhập và tự do hóa thương mại. 

Khoảng cách thu nhập giữa các tầng lớp dân cư ngày 

càng lớn, những dấu hiệu bất bình đẳng ở Việt Nam 

đã xuất hiện. Sự chênh lệch giữa nông thôn và thành 

thị còn thể hiện qua sự bất bình đẳng trong giáo dục 

và có nguy cơ ngày càng gia tăng. Do đó, việc hoàn 

thiện hệ thống pháp luật nói chung, pháp luật về vệ 

sinh dịch tễ nói riêng sẽ góp phần bảo đảm được chất 

lượng hàng nông sản, từ đó có thể mở rộng thị 

trường tiêu thụ, người nông dân có thể thoát khỏi 

vòng tròn luẩn quẩn “được mùa, mất giá”, do không 

bị động về thị trường tiêu thụ. Mặt khác, chất lượng 

và giá trị hàng hoá thường tỷ lệ thuận với nhau, vì 

vậy, một khi hàng nông sản được bảo đảm về chất 

lượng thì có thể bán với giá cao, dẫn đến kết quả là 

thu nhập của cả chuỗi sản xuất nói chung, của người 

nông dân nói riêng được cải thiện. Song song với 

việc cải thiện về thu nhập, những chính sách đầu tư 

cho nông thôn khác sẽ giúp cải thiện đời sống ở nông 

thôn, tạo việc làm và thu nhập ổn định, rút ngắn 

khoảng cách phát triển và thu nhập giữa khu vực đô 

thị và nông thôn hướng đến sự phát triển bền vững 

về kinh tế - xã hội. 

5. KẾT LUẬN 

Nông nghiệp của Việt Nam trong những năm 

qua đã góp phần tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời 

sống của nhân dân, xóa đói, giảm nghèo,... Tuy 

nhiên, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất bình đẳng 

thu nhập, ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên 

thiên nhiên, làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội phức 

tạp. Chính vì vậy, hoàn thiện pháp luật nói chung, 

pháp luật về các biện pháp vệ sinh dịch tễ đối với 

hàng nông sản xuất khẩu nói riêng sẽ góp phần hiệu 

quả để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nhà nước và 

hài hòa giữa các mục tiêu kinh tế, xã hội và môi 

trường. 
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